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HIEÄU QUAÛ BOÅ SUNG ASCOGEN® LEÂN NAÊNG SUAÁT 
VAØ ÑAÙP ÖÙNG MIEÃN DÒCH SAU TIEÂM PHOØNG 

TREÂN HEO NAÙI MANG THAI VAØ HEO CON THEO MEÏ
Đoàn Trần Vĩnh Khánh1, Nguyễn Phạm Huỳnh1, 
Trần Trúc Anh2, Klaus Hoffmann3, Đỗ Tiến Duy1

TÓM TẮT 
Mục	tiêu	của	nghiên	cứu	này	nhằm	đánh	giá	hiệu	quả	của	ASCOGEN®	bổ	sung	vào	thức	ăn	đến	đáp	ứng	

miễn	dịch	của	heo	nái	mang	thai	sau	tiêm	phòng	vacxin	PRRS	và	CSF	và	heo	con	theo	mẹ.	Kết	quả	nghiên	cứu	
cho	thấy	hàm	lượng	kháng	thể	blocking	dịch	tả	heo	trên	nhóm	heo	nái	được	ăn	thức	ăn	có	bổ	sung	ASCOGEN®	

(81,43±9,22)	cao	hơn	so	với	nhóm	heo	nái	đối	chứng	(80,77±9,05)	vào	thời	điểm	sau	tiêm	phòng	28	ngày.	Ở	
thời	điểm	trước	tiêm	phòng,	có	sự	khác	biệt	(P<0,05)	kháng	thể	thụ	động	dịch	tả	heo	giữa	heo	con	có	hoặc	
không	sử	dụng	ASCOGEN®	từ	heo	nái	sử	dụng	ASCOGEN®	so	với	heo	con	không	sử	dụng	ASCOGEN®	
từ	heo	nái	đối	chứng;	và	kháng	thể	thụ	động	dịch	tả	heo	của	heo	con	có	sử	dụng	ASCOGEN®	từ	heo	nái	đối	
chứng	cũng	cao	hơn	có	ý	nghĩa	(P<0,05)	so	với		heo	con	không	sử	dụng	ASCOGEN®	từ	heo	nái	đối	chứng.	
Hàm	lượng	kháng	thể	kháng	PRRS	(S/P)	sau	tiêm	phòng	ở	heo	con	có	sử	dụng	ASCOGEN®	từ	heo	nái	sử	dụng	
ASCOGEN®	cao	hơn	heo	con	không	sử	dụng	ASCOGEN®	từ	heo	nái	sử	dụng	ASCOGEN®	(P<0,01)	và	heo	
con	không	sử	dụng	ASCOGEN®	từ	heo	nái	đối	chứng	(P<0,01).	Sự	khác	biệt	này	cũng	thể	hiện	trên	heo	con	có	
sử	dụng	ASCOGEN®	từ	heo	nái	đối	chứng	so	với		heo	con	không	sử	dụng	ASCOGEN®	từ	heo	nái	đối	chứng	
(P<0,05).	Có	sự	khác	biệt	thống	kê	giữa	lô	đối	chứng	so	với	lô	thí	nghiệm	(bổ	sung	ASCOGEN®)	ở	khối	lượng	
heo	sơ	sinh:	1,54	kg±0,23	so	với	1,38	kg±0,26	(P<0,05)	và	không	có	sự	khác	biệt	ở	khối	lượng	heo	cai	sữa	6,2	
kg±0,99	so	với	5,98	kg±1,09	(P=0,060).		Kết	quả	thí	nghiệm	cho	thấy	bổ	sung	ASCOGEN®	vào	khẩu	phần	của	
heo	có	hiệu	quả	cải	thiện	đáp	ứng	miễn	dịch	sau	tiêm	phòng	và	cải	thiện	năng	suất	heo.	

Từ khóa: ASCOGEN®,	đáp	ứng	miễn	dịch,	heo.
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SUMMARY 
The objective of this study was to evaluate the affect of ASCOGEN® supplementing in feed to the 

immune response of the gestational sows after PRRS and CSF vaccination and the sucking  piglets. The 
studied results showed that the antibody content against hog cholera in the sows eating supplemented 
ASCOGEN® was (81.43 ± 9.22), higher than that of the control sows  (80.77 ± 9.05) after 28 days 
of vaccination. In the time of before vaccination, there was a difference (P <0.05) of maternal derived 
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antibody (MDA) in the sucking piglets feeding or un-feeding ASCOGEN® came from the sows feeding 
ASCOGEN® in comparison with the sucking piglets un-feeding ASCOGEN® came from the control sows; 
and MDA of the sucking piglets feeding ASCOGEN® from the control sows was significantly higher (P 
<0.05) than that of the sucking piglets un-feeding ASCOGEN®. After vaccination, the antibody content 
against PRRS in the sucking piglets feeding ASCOGEN® was higher than that of the sucking piglets 
unfeeding ASCOGEN® came from the same sows feeding ASCOGEN® (P<0.01) and the sucking piglets 
un-feeding ASCOGEN® came from the control sows (P<0.01). This difference was also expressed in the 
piglets feeding ASCOGEN® in comparison with those of un-feeding ASCOGEN® came from the control 
sows (P <0.05). There was a significant difference on the weight of the new-born piglets came from  
the sows feeding ASCOGEN® and the control sows (1.54 kg±0.23 versus 1.38 kg±0.26), respectively 
(P <0,05). Similarly the weight of the weaning piglets came from the experimental and control sow 
groups was 6.2 kg±0.99 versus 5.98 kg±1.09, respectively (P=0.060). The studied results showed that 
ASCOGEN® supplementing in feed was effective in improving the immune response of the gestational 
sows after vaccination and the sucking piglets as well as improving the piglet growth performance. 

Keywords: ASCOGEN®, immune response, pig.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhiều	 giải	 pháp	 thay	 thế	 kháng	 sinh	 trong	

phòng	trị	bệnh	được	lựa	chọn	trong	thời	gian	qua	
trên	heo,	gồm	có	vacxin	phòng	bệnh,	probiotics,	
prebiotics,	 dầu	 chiết	 xuất	 từ	 thực	 vật,	 peptide	
kháng	khuẩn,	kháng	thể	thụ	động,	men	tiêu	hóa,	
acid	 hữu	 cơ,	 hay	 thực	 khuẩn	 thể,…với	 các	 cơ	
chế	 tác	 động	 trực	 tiếp	 hay	 gián	 tiếp	 khác	 nhau	
(Thacker,	2013).	Hơn	nữa,	chiết	xuất	nấm	men	cả	
thành	 tế	bào	nấm	men	 (beta-glucans)	hay	nhân	
tế	bào	nấm	men	(nucleotides)	cũng	được	đề	cập	
đến	với	tính	năng	tăng	cường	khả	năng	miễn	dịch	
của	 thú	 nuôi	 và	 cũng	 là	 nguồn	 bổ	 sung	 giá	 trị	
dinh	dưỡng.		Nucleotides	 là	hợp	chất	 sinh	học	
tham	 gia	 vào	 quá	 trình	 phân	 chia	 của	 tế	 bào	
nên	nó	tham	dự	vào	sự	 tăng	 trưởng	và	đáp	ứng	
miễn	dịch	của	động	vật	(Carver	và	Walker,	1995;	
Whitehead		và	ctv.,	2006;	Rutz,	2007).	Cho	dù	là	
giải	pháp	lựa	chọn	nào	để	thay	thế	kháng	sinh	thì	
con	đường	 thúc	đẩy	 tăng	 sức	kháng	bệnh	bằng	
miễn	dịch	trực	tiếp	hay	gián	tiếp	cũng	là	một	lựa	
chọn	tối	ưu	và	hứa	hẹn	bổ	trợ	hiệu	quả	cho	các	
giải	pháp	phòng	bệnh	khác.

Nucleotides	 là	 thành	 phần	 cấu	 tạo	 của	 acid	
nucleic,	RNA	và	DNA.	Nucleotides	 và	các	dẫn	
chất	của	chúng	có	vai	 trò	quan	 trọng	 trong	quá	
trình	chuyển	hóa	sinh	học	 của	cơ	thể	(Whitehead		
và	ctv.,	2006).	Nucleotides	có	khả	năng	cải	thiện	
khả	 năng	 hấp	 thu	 chất	 dinh	 dưỡng,	 tham	 gia	
vào	 quá	 trình	 phân	 chia	 của	 tế	 bào	 nên	 tăng	
cường	hoạt	động	của	hệ	thống	miễn	dịch,	 từ	đó	

giúp	 thú	 đề	 kháng	 với	 các	 tác	 nhân	gây	bệnh	
tốt	hơn	(Tibbetts,	2007;	Rutz	và	ctv.,	2007;	Hess	
và	 ctv.,	 2012).	Những	 tế	 bào	 thay	 thế	mới	 liên	
tục	trong	cơ	thể	đều	phải	sử	dụng	nucleotides	để	
hình	 thành	nhân	 tế	bào	qua	quá	 trình	 sinh	 tổng	
hợp	 DNA	 và	 RNA.	 Nucleotides	 rất	 cần	 thiết	
cho	 các	 hoạt	 động	 của	 hệ	 thống	 miễn	 dịch	 để	
sửa	chữa	tế	 bào	sau	khi	bị	 tổn	 thương	do	bệnh	
tật	 và	 giúp	 ngăn	ngừa	 bệnh.	Tác	dụng	cải	thiện	
tăng	trưởng	và	đáp	ứng	miễn	dịch	sau	tiêm	phòng	
cũng	được	báo	cáo	bởi	một	số	tác	giả	(Ramadan	
và	Atef,	 1991;	 Ramadan	 và	 ctv.,	 1994).	 Ngoài	
ra,	nucleotides	cải	thiện	sự	phát	triển	của	nhung	
mao	 ruột,	 tăng	 chiều	 dài	 nhung	 mao	 ruột	 làm	
cho	diện	tích	bề	mặt	của	ruột	lớn	hơn	và	sự	hấp	
thu	chất	dinh	dưỡng	tốt	hơn	(Bustamante	và	ctv,	
1994;		Cheng	và	ctv.,	2011;	Peng	và	ctv.,	2013).		

ASCOGEN®	 là	 một	 chế	 phẩm	 thương	 mại	
(CHEMOFORMA,	 Thụy	 Sỹ),	 là	 tổ	 hợp	 thành	
phần	chứa	RNA	tinh	chế	được	trích	từ	nấm	men,	
nucleotides	tinh	chế,	tiền	chất	của	nucleotides,	các	
acid	hữu	cơ	và	nấm	men	vô	hoạt.	Các	thành	phần	
chính	của	chế	phẩm	sẽ	giúp	gia	tăng	năng	suất	chăn	
nuôi	 thông	qua	việc	gia	 tăng	đáp	ứng	miễn	dịch,	
hiệu	lực	của	vacxin,	cải	thiện	và	gia	tăng	khả	năng	
hấp	 thu,	 tiêu	 hóa	 dưỡng	 chất.	 Tác	 dụng	 của	 chế	
phẩm	này	 đã	 được	 thử	 nghiệm	 chứng	minh	 hiệu	
quả	trên	gia	cầm	và	cá	ở	nhiều	nước	(Thongwittaya	
và	ctv,	1992;	Pelicia	và	ctv.,	2009;	Yu	và	ctv,	2002),	
nhưng	thông	tin	kết	quả	thử	nghiệm	trên	heo	còn	
hạn	chế,	nhất	là	ở	vai	trò	kích	thích	đáp	ứng	miễn	


